
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số:        /TTr-BTC 

 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội,              

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành                           

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán                            

chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 
 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
1
, 

Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về quy định về  ậ    h     a  quyế  định  ế h  ch  ài ch nh    n   

quốc gia   ế h  ch đ u  ư c ng   ung h n    n   quốc gia   ế h  ch  ài ch nh -

ngân sách nhà nước           n   quốc gia  dự   án        hương án  hân 

bổ ngân sách   ung ương    TW  và  hê chu n quyế    án      hằng n  
2
 và 

chương   ình xây dựng v n bản quy  h    há   uậ  n   2 2  của Ch nh  hủ  

Bộ Tài ch nh đã chủ   ì   hối hợ  với các bộ  cơ quan   ung ương và các địa 

 hương xây dựng dự  hả   ghị quyế  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  Quyế  

định của Thủ  ướng Ch nh  hủ ban hành các nguyên  ắc   iêu ch  và định  ức 

 hân bổ dự   án chi  hường xuyên      n   2 21 để  hay  hế ch   ghị quyế  

số 266/2016/UBTVQH14 ngày 4/10/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, 

Quyế  định số 46/2 16/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ  ướng Chính phủ về 

nguyên tắc   iêu ch   định mức phân bổ chi  hường xuyên      n   2 17 hết 

                                           
1
 Khoản   Điều 20 (nhiệm vụ, quyền h n của UBTBQH): Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

NSNN; khoản 11 Điều 25 (nhiệm vụ, quyền h n của Chính phủ): Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ ngân sách trình UBTVQH quyết định làm căn cứ xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các địa phương; khoản 2 Điều 26 

(nhiệm vụ, quyền h n của Bộ Tài chính): Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên 

của NSNN...trình Chính phủ quy định hoặc quy định theo phân cấp của Chính phủ để thi hành thống nhất trong 

cả nước. 
2
 Khoản 1 Điều 11: Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ NSNN (bao gồm chi đầu tư phát 

triển nguồn NSNN và chi thường xuyên) đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

khác ở trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm đầu thời kỳ ổn định NSĐP; trình UBTVQH 

trước ngày 31 tháng 7 năm cuối thời kỳ ổn định trước của NSĐP. 

 
   T    LẦN 2 

Ngày 28/04/2020  
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hiệu lực khi kế   húc n   2 2   n   cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-

2 2   he  quy định của Luật NSNN và Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14. 

 ưới đây  Bộ Tài chính xin trình Chính phủ những nội dung chủ yếu của 

Dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quyế  định như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN; MỤC 

ĐÍCH, QUAN ĐIỂM; ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH; QUÁ TRÌNH XÂY 

DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, QUYẾT 

ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết:  

Thực hiện Luật NSNN số 83/2015/QH13
3
, Nghị quyết số 

343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội
4
 và 

các v n bản hướng dẫn, giao Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ báo cáo Ủy 

ban  hường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ chi  hường xuyên NSNN ch  n   đ u của thời kỳ ổn định 

ngân sách  giai đ  n tới bắ  đ u từ n   2 21)    ên cơ sở đó   ình Thủ  ướng 

Chính phủ ban hành Quyế  định về định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên 

     n   2 21  à  c n cứ để xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các 

Bộ  địa  hương  hời kỳ ổn định ngân sách giai đ  n 2021 - 2025    ng cường 

hiệu quả quản lý, nâng cao tính minh b ch trong phân bổ, sử dụng nguồn vốn 

chi  hường xuyên       à có c n cứ pháp lý. 

Trong quá trình thực hiện  các c n cứ   iêu ch    nh định mức phân bổ chi 

 hường xuyên n   2 17 được áp dụng ch  n   đ u thời kỳ ổn định ngân sách 

2017-2020 bên c nh những kết quả tích cực  cũng đã bộc lộ những điểm không 

còn phù hợp với yêu c u, nhiệm vụ    ng giai đ  n 2021 - 2025. 

Thực hiện chủ   ương cơ cấu l i thu - chi NSNN và nợ công theo Nghị 

quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 51/NQ-

CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ; sắp xếp bộ máy quản  ý hành ch nh  đơn vị sự 

nghiệp công lập, sắp xếp l i các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên 

chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực hiện đề án 

cải cách tiền  ương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW c n thiết có những điều chỉnh 

trong việc phân bổ nguồn lực          ng đó có chi  hường xuyên cho các bộ, 

cơ quan T ung ương và địa  hương. 

                                           
3
 Khoản   Điều 20 (nhiệm vụ, quyền h n của UBTBQH): Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

NSNN; khoản 11 Điều 25 (nhiệm vụ, quyền h n của Chính phủ): Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ ngân sách trình UBTVQH quyết định làm căn cứ xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các địa phương; khoản 2 Điều 26 

(nhiệm vụ, quyền h n của Bộ Tài chính): Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên 

của NSNN...trình Chính phủ quy định hoặc quy định theo phân cấp của Chính phủ để thi hành thống nhất trong 

cả nước. 
4
 Khoản 1 Điều 11: Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ NSNN (bao gồm chi ĐTPT 

nguồn NSNN và chi thường xuyên) đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 

trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm đầu thời kỳ ổn định NSĐP; trình UBTVQH trước 

ngày 31 tháng 7 năm cuối thời kỳ ổn định trước của NSĐP. 
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Từ những lý do trên cho thấy đủ c n cứ pháp lý và sự c n thiết phải xây 

dựng và ban hành Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định của 

Thủ  ướng Chính phủ về các nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ chi 

 hường xuyên      n   2 21 để thay thế cho  ghị quyế  số 

266/2016/UBTVQH14 ngày 4/10/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyết 

định số 46/2 16/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ  ướng Chính phủ về nguyên 

tắc   iêu ch   định mức phân bổ chi  hường xuyên      n   2 17 hết hiệu lực, 

 à  c n cứ xây dựng dự   án      giai đ  n 2021 - 2025. 

2. Mục đích, quan điểm:  

2.1 Mục đ ch: 

Việc ban hành nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ chi  hường xuyên 

     n   2 21  cùng với định mức chi đ u  ư  há    iển  à cơ sở để Chính phủ 

trình Quốc hội dự toán NSNN,  hương án  hân bổ   TW n   2 21     ng đó 

việc xác định dự   án chi  hường xuyên của các bộ  cơ quan   ung ương; xác 

định tỷ lệ ph n       %) phân chia các khoản thu giữa   TW và ngân sách địa 

 hương    ĐP  và số bổ sung cân đối từ   TW ch    ĐP  nếu có). 

C n cứ Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội và Quyế  định của 

Thủ  ướng Chính phủ, tình hình thực tế của địa  hương  UB   các  ỉnh, thành 

phố trực thuộc   ung ương xây dựng nguyên tắc   iêu ch   định mức phân bổ dự 

  án chi  hường xuyên của   ĐP n   2 21 trình Hội đồng nhân dân quyết 

định   à  cơ sở cho việc xây dựng dự   án chi   ĐP.  

2.2 Quan điểm:  

- Đảm bảo phù hợp với quy định của Luậ       và các v n bản quy 

ph m pháp luật khác có liên quan. 

- Tập trung khắc phục những vướng mắc và kế thừa những mặt tích cực 

của nguyên tắc   iêu ch   định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên NSNN 

n   2 17  đả  bả   hả  hi    ng  ổ chức  hực hiện. 

- Phù hợ   hả n ng cân đối ngân sách và yêu c u  hực hiện cơ cấu   i chi 

     gắn với nhiệ  vụ  hực hiện sắ  xế    i  ổ chức bộ  áy   inh giản biên 

chế  đổi  ới  hu vực sự nghiệ  c ng  he  các  ghị quyế  của  ội nghị T ung 

ương 6   hóa XII  của Đảng. 

3. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:  

 .1 Đối  ượng: 

- Bộ  cơ quan ngang Bộ  cơ quan  huộc Chính phủ  các cơ quan  hác ở 

trung ương  các  ỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương  sau đây gọi là các bộ  cơ 

quan   ung ương và các địa  hương ; 

- Cơ quan   ổ chức  cá nhân có  iên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự 

  án chi  hường xuyên NSNN. 

3.2 Ph m vi: 
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Xây dựng  iêu ch   định mức phân bổ chi  hường xuyên NSNN cho các 

bộ  cơ quan   ung ương và địa  hương đảm bảo yêu c u chủ   ương cơ cấu l i 

thu – chi NSNN, sắp xếp bộ máy quản  ý hành ch nh  đơn vị sự nghiệp công lập, 

sắp xế  các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải 

cách tiền  ương và bảo hiểm xã hội của Đảng và  hà nước, yêu c u thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của từng bộ  cơ quan   ung ương và địa  hương. 

Các nguyên  ắc   iêu ch  và định  ức  hân bổ dự   án chi  hường xuyên 

     á  dụng ch  n   ngân sách 2 21  n   đ u của  hời  ỳ ổn định ngân 

sách 2021 - 2 2   he  quy định của Luậ      . 

Đối với các n      ng  hời  ỳ ổn định ngân sách 2 21-2 2    hực hiện 

 he  quy định của Luậ       và các quy định á  dụng ch   hời  ỳ ổn định 

ngân sách. 

4. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

Thực hiện quy định của Luật NSNN, Nghị quyết số 

343/2017/UBTVQH14 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội; phân công của Chính 

phủ t i Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đ   điều hành thực hiện Kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

  án      n   2 2 ; Chương   ình c ng  ác của Chính phủ n   2 2 ; Bộ Tài 

ch nh đã ban hành Quyế  định số 1211/QĐ-BTC ngày 18/7/2019 về việc thành 

lập Ban so n thảo, Tổ biên tập xây dựng định mức phân bổ chi  hường xuyên 

     n   2 21 gồ  đ i diện của các bộ  ngành  địa  hương có  iên quan. 

Đồng thời  để phục vụ cho việc xây dựng các nguyên tắc   iêu ch  và định 

mức phân bổ chi  hường xuyên      n   2 21  Bộ Tài ch nh đã có v n bản số 

7004/BTC-NSNN và số 7005/BTC-     ngày 17/6/2 19 đề nghị các Bộ  địa 

 hương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi 

 hường xuyên      n   2 17  he   ghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 

4/10/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định số 46/2 16/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2016 của Thủ  ướng Chính phủ và đề xuấ   hương án xây dựng 

nguyên tắc, tiêu ch   định mức phân bổ chi  hường xuyên      n   2 21 để 

áp dụng ch  giai đ  n ổn định ngân sách mới. 

V n  hòng Ch nh  hủ đã có V n bản số 450/VPCP-TH ngày 15/4/2020 

và số 454/VPCP-TH ngày 17/4/2020 thông báo phiên họp trực tuyến Chính phủ 

 hường kỳ tháng 4/2020 vào ngày 04/5/2020     ng chương   ình có nội dung: 

Định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên      n   2 21  gia  Bộ Tài 

chính chu n bị). 

T ên cơ sở đánh giá  đề xuất của các Bộ  cơ quan   ung ương và địa 

 hương  Bộ Tài ch nh đã chủ trì, phối hợp với các Bộ  cơ quan   ung ương và 

địa  hương xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

266/2016/UBTVQH của Ủy ban  hường vụ Quốc hội và Quyế  định số 
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46/2 16/QĐ-TTg của Thủ  ướng Chính phủ và dự thảo hồ sơ   ình Ch nh  hủ 

kèm theo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định của Thủ 

 ướng Chính phủ về nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ dự toán chi 

 hường xuyên      n   2 21. 

Dự thảo hồ sơ   ình Ch nh  hủ đã được gửi lấy ý kiến của các Bộ  cơ quan 

  ung ương và các địa  hương bằng v n bản (số 4847/BTC-NSNN, số 

4848/BTC-NSNN ngày 21/4/2020 ; xin ý  iến  ộng  ãi các  ổ chức  cá nhân   ên 

cổng  h ng  in điện tử Chính phủ và Websi e của Bộ Tài ch nh. 

Đến ngày 28/4/2020, Bộ Tài ch nh đã nhận được ý kiến tham gia của 

06/45 Bộ  cơ quan   ung ương và 34/6  địa  hương
5
 về dự thảo Hồ sơ   ình 

Chính phủ đề xuấ   hương án xây dựng định mức phân bổ dự   án chi  hường 

xuyên      n   2 21.  

Nhìn chung, các Bộ  cơ quan   ung ương và các địa  hương đánh giá ca  

quá trình chu n bị của Bộ Tài ch nh và cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo 

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 của Ủy ban  hường 

vụ Quốc hội, Quyế  định số 46/2 16/QĐ-TTg của Thủ  ướng Chính phủ và dự 

thảo hồ sơ   ình Ch nh  hủ và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc 

hội, Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ về nguyên tắc   iêu ch  và định mức 

phân bổ chi  hường xuyên      n   2 21. 

T ên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ  cơ quan   ung ương và 

các địa  hương  Bộ Tài ch nh đã h àn chỉnh dự thả  hồ sơ   ình Ch nh  hủ gửi 

Bộ Tư  há  để  h   định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội 

về nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ chi  hường xuyên      n   2 21 

(V n bản số 5178/BTC-     ngày 28/4/2020).  

T ên cơ sở ý kiến th   định của Bộ Tư  há   V n bản số  ./BC- ĐTĐ 

bá  cá   h   định dự  hả   ghị quyế ), Bộ Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh dự 

thảo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định của Thủ 

 ướng Chính phủ về nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ chi  hường xuyên 

     n   2 21. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 266 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46: 

1. Đánh giá chung kết quả đạt được: 

Các nguyên tắc   iêu ch  và định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên 

     n   2 17 về đảm bảo phù hợp với khả n ng cân đối NSNN, NSTW; 

thực hiện đ y đủ các chủ t ương của Đảng, chế độ  ch nh sách  hà nước đã ban 

hành  đá  ứng nhiệm vụ phát triển KTXH của quốc gia và từng cấp chính quyền 

địa  hương. 

Định mức chi  hường xuyên lấy tiêu chí dân số là chủ yếu đã  huyến 

khích sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ   ương của Đảng   hà nước. 

                                           
5
    địa  hương gửi qua E ai ;    ng đó có 14 địa  hương đã có C ng v n gửi ý kiến. 
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Định mức chi  hường xuyên là rõ ràng, dễ   nh   án  đảm bảo công khai, 

minh b ch và công bằng trong phân bổ chi  hường xuyên NSNN.    

2. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 266 và Quyết định số 46 đối với 

các Bộ, cơ quan Trung ương: 

2.1. Đối với lĩnh vực chi quản lý hành chính: 

a) Những kết quả đ   được: 

- Là cơ sở  há   ý để xây dựng dự   án;   ng sự chủ động, linh ho t cho 

các cơ quan    ng  hân bổ, sử dụng kinh phí. 

- Phù hợp với điều kiện thực tế t i các cơ quan  gắn với chủ   ương  định 

hướng về việc sắp xếp l i cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

- Ph   vi định mức chi  hường xuyên đã  ết cấu  ương đối đ y đủ các 

nhiệm vụ chi đảm bảo duy trì ho   động và nhiệm vụ  hường xuyên mang tính 

chất chung của các cơ quan  đơn vị. 

- Phương  há    nh định mức  ũy  h ái  he   ừng bậc quy mô biên chế là 

phù hợ  hơn  đảm bảo công bằng hơn. 

b) H n chế   hó  h n: 

- Định mức chi  hường xuyên không được điều chỉnh   ng    ng cả giai 

đ  n 2017-2020. 

- Việc yêu c u các Bộ  cơ quan  ự sắp xếp nguồn thực hiện cải cách tiền 

 ương n   2 17-2018
6
 và cắt giảm ngay từ khâu dự toán n   2 19-2020 gắn 

với việc thực hiện sắp xếp l i tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Kết luận 

số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 6   hóa XII 
7
 đã  ác động đến nguồn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ 

 hường xuyên khác của các bộ  cơ quan   ung ương và địa  hương. 

- Việc kết cấu chi tiền  ương và h    động  hường xuyên của số  a  động 

làm công việc thừa hành, phục vụ   a  động hợp đồng 68)    ng định mức đã 

dẫn đến  hó  h n ch  các Bộ  cơ quan   ung ương  hi  hải tự cân đối nguồn 

điều chỉnh tiền  ương cơ sở   ng  hê   he  cơ chế chung. 

2.2. Đối với các lĩnh vực sự nghiệp: 

Đến nay, cơ chế tự chủ ch  các đơn vị sự nghiệp trên nhiều  ĩnh vực chưa 

được hoàn thiện, danh mục các dịch vụ sự nghiệp công của từng  ĩnh vực đang 

tiếp tục được hoàn thiện  chưa cụ thể hóa thành các dịch vụ kỹ thuật chi tiế  để 

 à  c n cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuậ  và đơn giá/chi  h  đơn vị cho 

từng dịch vụ kỹ thuậ   ương ứng, nên chưa có cơ sở xây dựng định mức phân bổ 

chung cho các  ĩnh vực sự nghiệp.  

                                           
6
 Đã yêu c u các Bộ, CQTW tự sắp xế   inh  h   ương ứng với 09 tháng tiền  ương   ng  hê   ừ mức 1,21 triệu 

đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng và 06 tháng tiền  ương   ng  hê   ừ mức 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu 

đồng/tháng. Tổng kinh phí các Bộ, CQTW tự sắp xế  để điều chỉnh  ương cơ sở khoảng 800 tỷ đồng. 
7
 Lũy  ế 2019-2 2  đã cắt giảm khoảng 271 tỷ đồng. 
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3. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 266 và Quyết định số 46 đối với 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

3.1 Kết quả đ   được: 

- Định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên      n   2 17 về cơ bản 

đảm bảo phù hợp với khả n ng cân đối NSNN, NSTW và ngân sách từng địa 

 hương;  hực hiện được các chủ   ương của Đảng, chế độ  ch nh sách  hà nước 

đã ban hành; đồng thời t   điều kiện cho các địa  hương chủ động xây dựng và 

quyế  định ngân sách của  ình    ng cường công tác quản lý tài chính ngân 

sách, phấn đấu   ng  hu   iết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp ph n 

h àn  hành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trật tự xã hội theo Nghị quyế  Đ i hội l n thứ XII của Đảng. 

- Định mức phân bổ      cơ bản theo tiêu chí dân số đã sát với nhu c u 

chi ho   động quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa  hương  góp 

ph n  húc đ y tinh giản biên chế  đ y m nh xã hội hóa, cải cách thủ tục hành 

chính. 

- Định mức đã  hể hiện sự ưu  iên đối với các vùng miền núi  vùng đồng 

bào dân tộc, hải đảo có nhiều  hó  h n; đồng thời có cơ chế khuyến  h ch đối 

với các vùng kinh tế trọng điểm. 

- Việc xây dựng tiêu chí phân bổ ngân sách đối với các địa  hương cơ bản 

theo tiêu chí dân số (có chia theo vùng) và các tiêu chí bổ sung được đánh giá  à 

cụ thể   õ  àng  đơn giản, dễ thực hiện và dễ kiể    a  đảm bảo tính công bằng, 

hợp lý giữa các địa  hương;   ng   nh c ng khai, minh b ch trong phân bổ, sử 

dụng NSNN. 

3.2 Một số  hó  h n  vướng mắc: 

- Định mức phân bổ n   2 17  uy đã có mức   ng định mức so với giai 

đ  n 2011-2016, nhưng nhiều địa  hương vẫn nêu  hó  h n định mức phân bổ 

chi thấp ở một số  ĩnh vực cụ thể (chi an ninh, quốc phòng, sự nghiệp kinh tế, 

phát thanh truyền hình  chi  hường xuyên khác,...);  

- Một số tiêu chí phân bổ không còn phù hợp với thực tế (hỗ trợ huyện 

đảo tiền điện; hỗ trợ các cơ quan chuyên   n đặc thù
8
,..), trong khi một số tiêu 

chí c n được bổ sung để phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng địa  hương 

(tiêu chí về tỷ lệ hộ nghè  ca  hơn  ức bình quân cả nước; mậ  độ dân số, dân 

số vãng lai, số đơn vị hành chính cấp huyện    nhưng vẫn phải đảm bảo các 

nhiệm vụ  he  quy định  địa  hương có diện tích rừng lớn chưa được ưu  iên 

như các địa  hương có diện tích trồng lúa lớn, bờ biển dài,...). 

- Biến động về nguồn thu, nhiệm vụ chi của một số địa  hương   ọng 

điểm kinh tế khiến việc xác định tỷ lệ điều tiết của một số địa  hương các n   

qua chưa phù hợ   Vĩnh Phúc   ưng Yên  Đồng Nai giai đ  n 2017-2021 nhiều 

                                           
8
 Quy định t i Quyế  định 46 được bổ sung thêm theo mức 2.040 triệu đồng/cơ quan cấp tỉnh. 
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n   hụ   hu   ĐP . Thành  hố Hồ Chí Minh có nhiều kiến nghị   ng  ỷ lệ điều 

tiế  để thành phố có thêm nguồn lực đ u  ư các c ng   ình   ọng điểm. 

III. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, QUYẾT ĐỊNH CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 

1. Yêu cầu: 

- Xây dựng định mức chi  hường xuyên      n   2 21  hù hợp với khả 

n ng cân đối      n   2 21 và giai đ  n 2021- 2025. 

- Thúc đ y cơ cấu l i thu – chi NSNN và nợ công theo Nghị quyết số 07-

NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, tiết kiệm triệ  để chi  hường xuyên, 

thực hiện sắp xếp bộ máy quản  ý hành ch nh  đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp 

l i các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-

NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực hiện đề án cải cách tiền  ương theo Nghị 

quyết số 27-NQ/TW. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất 

 ượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN; góp ph n đổi mới quản lý tài 

ch nh đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiế  ch  đơn vị 

sự nghiệp công lậ     ng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghè   đối 

 ượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hoá, 

huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tiêu ch   định mức phân bổ chi  hường xuyên NSNN phải  õ  àng  đơn 

giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiể    a; đảm bảo công bằng, công khai và minh 

b ch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế. 

2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên 

NSNN:  

- Đối với các bộ  cơ quan   ung ương:  

+ Đối với  ĩnh vực chi quản lý hành chính: cơ bản kế thừa các quy định t i 

Nghị quyết số 266 và Quyế  định số 46 có tính tới việc  hay đổi trong một số 

cơ chế, chính sách lớn  như:  à s á    i các cơ chế  ài ch nh đặc thù; sửa đổi cơ 

chế thu nộp phí và lệ phí; thực hiện CCTL theo Nghị quyế  27;  .  

+ Đối với các  ĩnh vực sự nghiệp, NSNN bố      inh  h  ch  các đơn vị sự 

nghiệp công lậ   he  quy định về cơ chế tự chủ và quy định về giao nhiệm vụ, 

đặ  hàng  đấu th u cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN.  

+ Đối với chi an ninh, quốc phòng, giữ như quy định t i Nghị quyết số 

266, Quyế  định 46. 

- Đối với   ĐP:  

+ Định mức tiếp tục lấy tiêu chí dân số  à  iêu ch  ch nh  có điều chỉnh 

 hân vùng  he  quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung định mức các tiêu chí 
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bổ sung đối với từng  ĩnh vực chi ngân sách để phù hợp với thực tế và đảm bảo 

  nh đặc  hù đối với từng vùng, từng địa  hương.  

+ Đảm bảo toàn bộ nhu c u kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do 

T ung ương ban hành đến ngày  1/ /2 2  và đảm bả    nh đủ mức tiền  ương 

cơ sở 1,6 triệu đồng/tháng. 

+ Định mức chỉ để xác định tổng chi  hường xuyên     ng đó chi  iết sự 

nghiệp giáo dục, đà    o và d y nghề, sự nghiệp khoa học và công nghệ để Quốc 

hội quyế  định; các địa  hương c n cứ vào tổng mức chi  hường xuyên này để 

xây dựng định mức phân bổ chi  hường xuyên của   ĐP ch   hù hợp với tình 

hình thực tế của địa  hương.  

+ Dự   án chi  hường xuyên của từng sự nghiệp giáo dục, đà    o và d y 

nghề, sự nghiệp khoa học và công nghệ và tổng dự   án chi  hường xuyên của 

các  ĩnh vực còn l i của từng địa  hương được   nh  he  định mức phân bổ dự 

  án chi  hường xuyên NSNN.  

3. Kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội: 

Chương I: Quy định chung: Quy định về ph   vi điều chỉnh  đối  ượng áp 

dụng. 

Chương II:  guyên  ắc   iêu ch   định mức phân bổ dự   án chi  hường 

xuyên      n   2 21: Quy định về nguyên tắc   iêu ch   quy định giao Chính 

phủ quy định chi tiế  định mức phân bổ chi  hường xuyên NSNN n   2 21. 

Chương III: Điều khoản  hi hành: Quy định  áp dụng định mức để xây 

dựng dự   án ngân sách n   2 21 và  hời kỳ ổn định ngân sách 2021 – 2025. 

4. Kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định của 

TTgCP: 

Điều 1: Ban hành  è   he  Định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên 

     n   2 21. 

Điều 2. Ph   vi điều chỉnh và đối  ượng áp dụng 

Điều 3: Nguyên tắc áp dụng định mức 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

5. Nội dung chủ yếu định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN 

năm 2021 

5.1. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương 

 .1.1 Đối với  ĩnh vực chi quản lý hành chính: 

a) Về tiêu chí phân bổ: 

Ph n lớn ý kiến của các Bộ  cơ quan   ung ương đều đánh giá ca  hệ 
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thống định mức phân bổ chi quản lý hành chính theo Quyế  định 46; việc áp 

dụng định mức phân bổ đã ch   hấy nhiều ưu điểm, hệ thống định mức đã được 

cải tiến, hoàn thiện, phù hợ  hơn s  với các giai đ  n   ước, góp ph n   ng   nh 

chủ động của các đơn vị trong việc điều hành hằng n  . 

Đồng thời, trên thực tế, nhiều nhiệm vụ chi mang tính chất chung của tất 

cả các cơ quan   h n lớn là các nhiệm vụ chi để đảm bảo duy trì ho   động bộ 

máy và các nhiệm vụ  hường xuyên mang tính chấ  chung như:  hen  hưởng, 

tuyên truyền  đ àn  a đ àn và  ... ;    ng đó nhiều nhiệm vụ chi được tính toán 

gắn với từng biên chế  như:  iêu chu n máy móc trang thiết bị  v n  hòng  h m, 

các chế độ  hen  hưởng, công tác phí,...).  

Từ các lý do trên, hệ thống nguyên tắc   iêu ch   định mức phân bổ n   

2021 tiếp tục kế thừa giai đ  n t ước  được xác định c n cứ theo số biên chế 

được gia  đối với mỗi cơ quan  có  hân bậc theo quy mô biên chế  đảm bảo sự 

công bằng, minh b ch trong công tác xây dựng dự toán. 

b) Về đối  ượng áp dụng: Cơ bản kế thừa giai đ  n   ước, như sau: 

(i) Đối với khối các V n  hòng: Kh ng á  dụng định mức phân bổ chi 

 hường xuyên theo biên chế được giao; dự toán chi NSNN hằng n   được xác 

định   ên cơ sở các tiêu chu n, chế độ chi tiêu và các nhiệm vụ đặc thù của các 

cơ quan này. 

 ii  Đối với các cơ quan   ung ương còn l i, tiếp tục xây dựng định mức 

phân bổ   nh  he  đ u biên chế  hân  he   2 nhó  cơ quan: 

-  hó  các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Tư  há   á  dụng chung cả khối cơ quan Bộ và Tổng cục Thi hành án 

dân sự), Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ: Tiếp tục áp dụng định 

mức ưu  iên ca  hơn. 

Quy định như   ên cơ bản kết thừa giai đ  n   ước, chỉ điều chỉnh, bổ 

sung  he  hướng áp dụng chung mộ  định mức đối với cả khối cơ quan Bộ Tư 

pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự để phù hợp với chức n ng  nhiệm vụ 

chung của Bộ. 

- Đối với các Bộ  cơ quan  hác: xây dựng định mức  he   hương  hức 

 ũy  h ái   nh  he   ừng bậc biên chế. 

(iii) Các Hội đặc thù, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệ  được NSNN hỗ trợ  he  quy định của pháp 

luật. 

 iv  Đối với các cơ quan đang á  dụng cơ chế  ài ch nh đặc thù: 

Hiện nay  có 22 cơ quan/đơn vị
9
 được hưởng cơ chế  ài ch nh đặc thù, 

                                           
9
 Gồ :  gân hàng  hà nước Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việ   a ;  4 đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục T n số vô tuyến điện, Cục Viễn Thông, Cục PTT  và  h ng  in điện tử, Cục Bưu điện Trung 

ương ;  6 đơn vị thuộc Bộ GTVT (Cục Hàng không, Cục Hàng hải, Cục Đ ng  iểm, Cảng vụ hàng không, Cảng 
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không áp dụng định mức phân bổ chi  hường xuyên như các cơ quan   ung 

ương  hác. Tình hình nguồn tài chính – nhiệm vụ chi của các đơn vị này trong 

n   2 2  như sau: 

- Tổng nguồn  ài ch nh các cơ quan  h ảng 80.420 tỷ đồng, bao gồm: 

24.490 tỷ đồng từ NSNN cấ   he  các cơ chế  ài ch nh được duyệt, 2.060 tỷ 

đồng từ nguồn  h  được để l i và khoảng 53.870 tỷ đồng từ nguồn thu nghiệp 

vụ. 

- Tổng chi của các cơ quan  h ảng 55.750 tỷ đồng, bao gồm 17.170 tỷ 

đồng đảm bảo chi tiền  ương   hụ cấp và các khoản đóng gó   he   ương ch  

khoảng 93.500 biên chế và 38.570 tỷ đồng chi cho các nhiệm vụ  hường xuyên 

đảm bảo ho   động của các cơ quan. 

C n cứ các cơ sở pháp lý và tính chất nguồn thu của 22 đơn vị nêu trên, 

Bộ Tài ch nh  hân định các cơ quan/đơn vị nêu trên thành 02 nhóm: 

+ Nhóm 1 gồ  17/22 đơn vị có nguồn thu chủ yếu từ NSNN và nguồn phí 

được để l i theo Luật phí và lệ phí: 

Tổng nguồn  hu n   2 2   h ảng 25.040 tỷ đồng     ng đó:  h n NSNN 

cấp khoảng 23.040 tỷ đồng, ph n  h  được để l i khoảng 1.990 tỷ đồng. 

Tổng chi khoảng 24.810 tỷ đồng, bao gồm 10.890 tỷ đồng chi  ương   hụ 

cấp và các khoản đóng gó   he   ương  4.4    ỷ đồng chi các nhiệm vụ  hường 

xuyên  ương  ự các nhiệm vụ    ng định mức và 9.480 tỷ đồng chi cho các 

nhiệm vụ có tính chấ  đặc thù. 

+ Nhóm 2 gồ   4 đơn vị có nguồn thu nghiệp vụ lớn được quy định t i 

các Luật chuyên ngành, có thể tự đảm bảo kinh phí ho   động (gồm Ngân hàng 

 hà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kho b c  hà nước, Cục 

Đ ng  iểm Việt Nam) và Cục Quản lý nợ và  ài ch nh đối ngo i của Bộ Tài 

chính có số  hu  h  được để l i theo Luật quản lý nợ công. 

Tổng nguồn  hu n   2 2   h ảng 55.370 tỷ đồng, bao gồm khoảng 

53.865 tỷ đồng nguồn thu nghiệp vụ. Riêng Kho b c nhà nước và Cục Quản lý 

nợ và tài ch nh đối ngo i được NSNN hỗ trợ l n  ượt là 1.435 tỷ đồng và 9 tỷ 

đồng để chi trả 01 l n quỹ  ương   hụ cấ   he  cơ chế  ài ch nh được duyệt; các 

cơ quan còn   i NSNN không bố trí chi ho   động  hường xuyên. 

Tổng chi khoảng 30.930 tỷ đồng, bao gồm 6.274 tỷ đồng chi  ương   hụ 

cấp và các khoản đóng gó   he   ương và 24.66   ỷ đồng chi các nhiệm vụ 

 hường xuyên. 

C n cứ các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Báo 

cáo số 591/BC-CP ngày 27/11/2019 của Chính phủ và Kết luận phiên họp thứ 

                                                                                                                                    
vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa ;  1 đơn vị thuộc Bộ KHCN (Cục sở hữu trí tuệ ;    đơn vị thuộc Bộ 

NNPTNT (Cục thú ý, Cục BVTV, Cục quản lý chấ   ượng nông lâm thủy sản ;  6 đơn vị thuộc Bộ Tài chính 

(Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN, UBCKNN, Cục QLGS Bảo hiểm, Cục QL &TCĐ  . 
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43 (tháng 3/2020) của Ủy ban  hường vụ Quốc hội t i Thông báo số 3530/TB-

TTKQH ngày 30/3/2020 của Tổng  hư  ý Quốc hội   he  đó   ừ n   2 21 sẽ 

thực hiện cơ chế quản lý tài chính và thu nhậ  đồng bộ, thống nhất với các cơ 

quan quản  ý hành ch nh nhà nước; các cơ quan có nguồn  hu  h  để l i và 

nguồn thu nghiệp vụ sẽ nộp toàn bộ vào NSNN, kinh phí ho   động do NSNN 

đảm bảo. 

Tuy nhiên  đối với các cơ quan  huộc nhóm 2 nêu trên, các khoản thu của 

đơn vị là khoản thu nghiệp vụ theo các luậ  chuyên ngành  như: Luật ngân 

hàng nhà nước, Luật bảo hiểm xã hội,...) hoặc là khoản  hu  h  được để l i quy 

định t i Luật khác ngoài Luật phí và lệ phí (khoản thu phí bảo lãnh của Cục 

Quản lý nợ và  ài ch nh đối ngo i được quy định t i Luật quản lý nợ công, ban 

hành và có hiệu lực sau Luật phí và lệ phí). Vì vậy  để thực hiện nộp các khoản 

 hu này và        hì đồng thời phải sửa đổi nhiều v n bản Luật và th m 

quyền quyế  định là Quốc hội. 

Vì vậy  để xây dựng nguyên tắc   iêu ch   định mức phân bổ n   2 21  

Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban  hường vụ Quốc hội quyế  định 

 he   hương án như sau: 

Nguyên tắc chung: Cơ chế quản lý tài chính và thu nhập của các cơ quan 

quản  ý hành ch nh nhà nước thực hiện theo nguyên tắc đồng bộ, toàn diện và 

thống nhấ   he  quy định của pháp luật. 

Về nguồn kinh phí của các cơ quan: 

- Đối với các cơ quan nhó  1: Các cơ quan  hực hiện nộp toàn bộ ph n 

 h   hu được vào NSNN và NSNN bố trí kinh phí ho   động. 

- Đối với các cơ quan nhó  2: Trong bối cảnh cân đối NSNN còn khó 

 h n   hải dành nguồn để thực hiện nhiều chính sách lớn  như: cải cách chính 

sách tiền  ương  bảo hiểm xã hội   ; đồng thời, nguồn thu của các đơn vị được 

quy định t i các Luật chuyên ngành và nhiều v n bản quy ph m pháp luật khác 

nhau  chưa  hể sửa đổi đồng bộ các quy định để động viên nguồn thu vào 

NSNN, Bộ Tài chính trình cấp có th m quyền ch   hé  các cơ quan nêu   ên 

được giữ l i nguồn  hu để đảm bảo kinh phí ho   động cho tới  hi có các v n 

bản pháp luật thay thế.  

The  đó     ng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội và 

Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ sẽ thể hiện nội dung này như sau:  

“Từ năm 2021, cơ chế quản lý tài chính và thu nhập của các cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước thực hiện theo nguyên tắc đồng bộ, toàn diện và 

thống nhất theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thu phí theo Luật phí và lệ 

phí thực hiện nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước; kinh phí 

đảm bảo hoạt động của cơ quan được bố trí trong dự toán NSNN hằng năm. 
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Việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của cơ quan được thực hiện theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà 

nước (Bộ Tài chính), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Cục 

Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) được giữ lại các nguồn thu 

theo quy định của các luật hiện hành để tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi trả 

tiền lương và chi hoạt động theo các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 

chung theo quy định. Hằng năm, các cơ quan nêu trên tổng hợp kế hoạch thu – 

chi trong năm kế hoạch theo quy định, gửi đơn vị dự toán cấp 1 (nếu có), gửi 

Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán làm cơ sở tổ 

chức thực hiện”. 

Đồng thời, trình Chính phủ gia  các cơ quan có  iên quan nghiên cứu, rà 

soát, từng bước đề xuất sửa đổi các V n bản quy ph m pháp luật có liên quan 

 he  hướng áp dụng cơ chế thống nhất như các cơ quan  huộc nhóm 1. 

Việc thực hiện  he   hương án này sẽ theo đúng chủ   ương   i Nghị 

quyết 27, kết luận của Ủy ban  hường vụ Quốc hội và Báo cáo 591/BC-CP của 

Chính phủ  đảm bả  bình đẳng giữa các cơ quan nhà nước. T ường hợp các cấp 

có th m quyền sửa đổi các v n bản quy ph m pháp luật có  iên quan  à  cơ sở 

huy động các khoản thu vào NSNN thì toàn bộ các khoản thu - chi của các cơ 

quan hành ch nh nhà nước được phản ánh đ y đủ vào NSNN. 

c) Về ph m vi của định mức:  

Ph   vi định mức phân bổ n   2 21 xây dựng cơ bản kế thừa các quy 

định t i Quyế  định 46, kết cấu tối đa các  h ản chi và  định mức và quy định 

rõ về ph   vi để đảm bảo thuận tiện trong tổ chức thực hiện.  

Định mức phân bổ chưa ba  gồm Quỹ tiền  hưởng theo Nghị quyết số 

27-NQ/TW của Hội nghị T ung ương 6   hóa XII .  

Với các nguyên tắc   ên  quy định cụ thể như sau: 

 i  Định mức phân bổ đã ba  gồm: 

- Các khoản chi  hường xuyên phục vụ ho   động bộ  áy các cơ quan: 

Khen  hưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể; thông tin, tuyên truyền, liên l c; công 

tác phí, hội nghị, tổng kế ; đ àn  a  đ àn và ; vậ   ư v n  hòng, thanh toán dịch 

vụ công cộng; chi ứng dụng công nghệ thông tin; vận hành trụ sở cơ quan; chi 

hỗ trợ ho   động ch  c ng  ác Đảng  Đ àn  hể    ng cơ quan. 

- Các khoản chi nghiệp vụ  ang   nh  hường xuyên  há  sinh hàng n  : 

Chi nghiệp vụ chuyên môn quản  ý ngành   ĩnh vực; chi xây dựng, tập huấn, 

tuyên truyền, phổ biến v n bản quy ph m pháp luật; chi ho   động thanh tra, 

kiểm tra, giám sát.  

- Chi tiền  ương   iền c ng  a  động và chi ho   động ch  các đối  ượng hợp 

đồng  a  động làm công việc thừa hành, phục vụ  he  quy định.  
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- Kinh phí sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và bả  dưỡng 

 hường xuyên các c ng   ình cơ sở h  t ng; kinh phí mua sắm, thay thế trang 

thiết bị   hương  iện làm việc của cán bộ, công chức  he  quy định. 

 ii  Định mức phân bổ không bao gồm: 

- Chi thực hiện chính sách tiền  ương và các  h ản đóng gó   he   ương 

của số biên chế được giao. 

- Các khoản chi đặc  hù chung ch  các cơ quan   ung ương  gồ : Đóng 

niên liễ ;  inh  h  đối ứng của các dự án; chi thuê trụ sở; chi tổ chức Đ i hội 

toàn quốc, Hội nghị quốc tế được cơ quan có  h m quyền quyế  định; chi ho t 

động của các Ban chỉ đ    Ban điều phối, tổ công tác liên ngành, các Ủy ban, 

các Hội đồng được Thủ  ướng Chính phủ quyế  định thành lập hoặc giao các Bộ 

quyế  định thành lập; kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội; chi mua ô tô, 

sửa chữa lớn trụ sở. 

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt của một số bộ  cơ quan 

  ung ương: Chi ch  cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; một số nhiệm vụ đặc thù 

của các cơ quan  ư  há   he  quy định của pháp luậ ;  inh  h  đảm bảo ho t 

động cho số xe ô tô phục vụ lễ  ân nhà nước; kinh phí chi mua quà và tặng ph m 

của  ãnh đ o cao cấ   hi đi c ng  ác ng ài nước; kinh  h  đ àn  a  đ àn và   hải 

bố trí mức ca  đá  ứng nhiệm vụ đặc thù của Bộ Ngo i giao, Bộ C ng Thương; 

kinh phí thực hiện các cuộc tổng điều tra thống  ê  điều tra thống  ê định kỳ 

(ngoài các cuộc điều tra, thống  ê định kỳ hàng n     đột xuất theo quyết định 

của cấp có th m quyền; kinh phí thực hiện các cuộc điều   a  hường xuyên ngoài 

các khoản chi do cán bộ, công chức ngành thống kê thực hiện (phải thuê khoán 

bên ngoài); chi ho   động của Hội đồng th   định v n bản quy ph m pháp luật 

do Bộ Tư  há   hực hiện  he  quy định của Luậ  ban hành v n bản quy ph m 

pháp luật; chi trang phục  he  quy định; kinh phí sản xuất hiện vậ   hi đua  hen 

 hưởng; chi hỗ trợ công tác thu phí. 

- Các nhiệm vụ đặc  hù  há  sinh  h ng  hường xuyên  hác được cơ quan 

có th m quyền quyế  định. 

d) Về định mức cụ thể n   2 21: 

(i) Về phân bậc quy mô biên chế:  

- Về quy mô biên chế: T i các Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 

18-NQ/TW của Ban chấp hành T ung ương và Kết luận số 17-NQ/TW mới chỉ 

đưa  a các  ỷ lệ cắt giảm biên chế đến n   2 21; đối với giai đ  n từ n   

2021 trở đi chưa có quy định cụ thể; vì vậy  định mức n   2 21 được xác định 

c n cứ theo số biên chế được giao của các Bộ  cơ quan   ung ương n   2 2 
10

. 

                                           
10

 Đối với khối cơ quan  huộc Chính phủ xác định c n cứ theo số biên chế được gia  n   2 2   he  

Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Đối với khối các cơ quan còn   i  cơ quan Đảng  cơ quan 
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- Về phân bậc biên chế: Hệ thống định mức theo Quyế  định 46 được 

phân bậc thành 04 nhóm theo quy mô biên chế, gồ : dưới 100 biên chế; từ 

biên chế thứ 1 1 đến biên chế thứ 500; từ biên chế thứ   1 đến biên chế thứ 

1.000 và từ biên chế thứ 1.001 trở lên. 

Giai đ  n 2017-2 2   à giai đ  n triển khai quyết liệt các chủ   ương  

yêu c u của Ban chấ  hành T ung ương  Bộ Chính trị về việc tinh giản biên 

chế, sắp xếp l i tổ chức bộ máy, thu gọn đ u mối; đảm bảo mục  iêu đến n   

2021, quy mô biên chế của các cơ quan giảm 10% so với n   2 1 . Qua  à 

soát l i, mặc dù số biên chế của các Bộ  cơ quan đã giảm, nhưng qua đánh giá 

của các cơ quan việc phân bậc biên chế  à  c n cứ xây dựng định mức như   i 

Quyế  định 46 cơ bản vẫn phù hợp, số  ượng các cơ quan trong từng bậc vẫn 

 ương đương giai đ  n   ước.  

Vì vậy  định mức phân bổ n   2 21  iếp tục phân bậc biên chế thành 04 

nhó  như giai đ  n   ước. 

(ii) Về định mức cụ thể  được xác định trên nguyên tắc: Kết cấu tối đa 

các khoản chi  hường xuyên mang tính chấ  chung  há  sinh    ng giai đ  n 

và  định mức và điều chỉnh   ng  hê   ột ph n  inh  h  để hỗ trợ thực hiện 

các hợ  đồng  a  động  he  quy định  bù đắp một ph n nhu c u   ng  hê  d  

  ng các chế độ chi  iêu    ng chỉ số giá tiêu dùng, giá một số mặt hàng thiết yếu. 

Với các nguyên tắc như   ên  định mức phân bổ  ĩnh vực chi quản lý 

hành chính của các Bộ  cơ quan   ung ương n   2 21 bình quân  h ảng từ 55-

70 triệu đồng/biên chế/n     he   ừng bậc biên chế như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng/biên chế/năm 

STT Bậc biên chế 
Định mức 

năm 2021 

Định mức 

theo Quyết 

định 46 

So sánh 

(%) 

1 

Các cơ quan Tòa án nhân dân  ối cao, 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư 

pháp, Kiể    án  hà nước, Thanh tra 

Chính phủ 

70 55 127% 

2 
Các cơ quan còn   i áp dụng  hương 

 há   ũy  h ái theo bậc biên chế: 
   

- Từ 100 biên chế trở xuống 69 54 128% 

- Từ biên chế thứ 1 1 đến 500 63 50 126% 

- Từ biên chế thứ   1 đến 1.000 58 48 121% 

- Từ biên chế thứ 1.001 trở lên 55 45 122% 

Hệ thống định mức nêu   ên   ng bình quân  h ảng 25% so với các bậc 

 ương ứng quy định t i Quyế  định 46. 

                                                                                                                                    
thuộc Quốc hội    xác định c n cứ theo số biên chế được cấp có th m quyền giao g n nhất, trừ đi số biên chế 

phải cắt giảm theo Kết luận 17 của Bộ Chính trị. 
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Với quy mô biên chế n   2 2   á  dụng theo hệ thống định mức phân 

bổ như   ên  hì dự kiến tổng chi định mức n   2 21   ng  h ảng 25% so với 

tổng chi định mức thực hiện theo Quyế  định số 46, do kết cấu một số nhiệm 

vụ chi và  định mức; hỗ trợ thêm kinh phí chi trả các hợ  đồng  a  động làm 

công việc thừa hành, phục vụ và   ng định mức để hỗ trợ thêm các Bộ  cơ quan 

  ung ương d  điều chỉnh   ng các chế độ chi  iêu    ng chỉ số giá tiêu dùng, 

  ng giá  ột số mặt hàng thiết yếu. 

 .1.2. Đối với các  ĩnh vực sự nghiệp 

a) Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự   án chi các  ĩnh vực sự nghiệp: 

C n cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

T ung ương  hóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất  ượng và hiệu quả ho t động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

số  2/2 19/ Đ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định việc giao nhiệm vụ, 

đặ  hàng  đấu th u cung cấp sản ph m, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi  hường xuyên; Nghị định số 16/2 1 / Đ-CP ngày 

14  háng  2 n   2 1  của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lậ  và định hướng sửa đổi Nghị định số 16/2 1 / Đ-CP; Bộ Tài 

chính trình Chính phủ quy định như sau: 

- Thực hiện phân bổ chi  hường xuyên ngân sách nhà nước n   2 21 hỗ 

trợ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ  cơ quan   ung ương   ên cơ sở 

định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 2   háng 1  n   2 17 của Hội nghị l n thứ 6 Ban chấ  hành T ung ương 

 hóa XII và c n cứ chức n ng  nhiệm vụ được giao, lộ   ình điều chỉnh giá, phí 

dịch vụ sự nghiệp công, yêu c u giảm d n số biên chế sự nghiệ  hưởng  ương  ừ 

ngân sách nhà nước trong từng  ĩnh vực sự nghiệp.   

- Thực hiện phân bổ chi  hường xuyên ngân sách nhà nước cho các Bộ  cơ 

quan   ung ương để thực hiện đặ  hàng  đấu th u cung cấp sản ph m, dịch vụ 

c ng  he  quy định.  

b  Đối với  ĩnh vực chi quốc phòng, an ninh: Bộ Tài chính trình Chính 

phủ giữ nguyên quy định như   i Quyế  định 46. 

5.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

 .2.1 Tiế   ục  ế  hừa Quyế  định 46  đồng  hời  hực hiện  ộ  số nội dung 

chủ yếu sau:  

- Đảm bảo nguồn thực hiện tiền lương 1.600.000 đ/tháng và đảm bảo các 

chế độ chính sách do Trung ương ban hành đến 31/5/2020. 

- Nâng định mức phân bổ theo tiêu chí dân số, đồng thời ưu tiên vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cao hơn Quyết định 46 đối với lĩnh 

vực giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, đảm bảo xã hội. 
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- Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí phụ hoặc bỏ các tiêu chí phụ của từng lĩnh 

vực cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó:  

+ Đối với chi sự nghiệp giáo dục, tiêu chí bổ sung quy định tỷ lệ chi khác 

(không bao gồm tiền lương và các khoản chi con người) đảm bảo tối thiểu 17% 

tổng chi giáo dục (Quyết định 46, tỷ lệ này là 18%), do: Từ năm 2017 đến nay 

Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ tiền lương, phụ cấp. Giai đoạn 2017-2020, 

lương cơ bản tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng (tăng 

32%), chỉ số tăng giá tiêu dùng trong giai đoạn là 15%. Đồng thời, giai đoạn 

2017-2020 thực hiện chủ trương cơ cấu lại chi NSNN, Chính phủ đã yêu cầu các 

địa phương tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. 

+ Đối với chi quản lý hành chính, tiêu chí bổ sung quy định tỷ lệ chi khác 

(không bao gồm tiền lương và các khoản chi con người) đảm bảo tối thiểu 24% 

tổng chi quản lý hành chính (Quyết định 46, tỷ lệ này là 25%).  

- Định mức chi thường xuyên chỉ để xác định tổng chi thường xuyên, 

trong đó chi tiết sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công 

nghệ để Quốc hội quyết định; các địa phương căn cứ vào tổng mức chi thường 

xuyên này để xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên của NSĐP cho phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, các chế độ chính sách tính 

năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách (2021-2025), các địa phương bảo đảm 

nguồn lực và chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách do Trung ương ban 

hành đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định, NSTW sẽ điều chỉnh tăng, 

giảm số bổ sung cho NSĐP theo quy định (nếu có) trong dự toán các năm sau. 

5.2.2 Tiêu chí dân số 

1. Dân số của từng tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương được xác định 

theo số liệu do Tổng cục   ưởng Tổng cục Thống kê cung cấp theo công bố kết 

quả điều tra dân số toàn quốc đến thời điểm 01/4/2019. 

2. Phân 04 vùng dân số như sau: 

a) Vùng đặc biệ   hó  h n  gồm:  

- Toàn bộ dân số ở các xã   hường, thị trấn, thôn thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệ   hó  h n (xã 

khu vực III và thôn đặc biệ   hó  h n thuộc khu vực I, II) và dân số ở các xã đặc 

biệ   hó  h n vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

 - Đơn vị hành chính xã   hường, thị trấn thuộc khu vực III vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó  h n 

được xác định theo quyế  định công nhận của Thủ  ướng Chính phủ; đơn vị thôn 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệ   hó  h n được xác định theo quyế  định công nhận danh sách của Ủy 

ban dân tộc.  
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- Đơn vị hành chính xã đặc biệ   hó  h n vùng bãi ngang ven biển và hải 

đả  được xác định theo Quyế  định số 1 1/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ 

 ướng Chính phê duyệt danh sách các xã đặc biệ   hó  h n vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo.  

b) Vùng  hó  h n  gồm: Dân số ở các xã   hường, thị trấn thuộc khu vực 

II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

 h n được xác định theo quyế  định công nhận của Thủ  ướng Chính phủ (không 

kể dân số các thôn đặc biệ   hó  h n thuộc xã khu vực I, II) và dân số ở các xã 

thuộc vùng hải đảo (không kể dân số các xã hải đảo theo Quyế  định số 1 1/QĐ-

TTg;  hường, thị trấn thuộc vùng hải đảo). 

c  Vùng đ   hị: Bao gồm dân số các đơn vị hành chính  hường, thị trấn 

còn l i (không kể dân số  hường, thị trấn thuộc vùng đặc biệ   hó  h n, vùng 

 hó  h n . 

d) Vùng còn l i: Bao gồm dân số các đơn vị hành chính xã thuộc khu vực 

còn l i.  

5.2.3 Dự kiến mức chi đối với từng tiêu chí chính (dân số) và các tiêu chí 

bổ sung. Cụ thể như sau: 

(1) Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số    ng độ tuổi đến   ường (từ 18 

tuổi trở xuống) như sau:        

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ tăng 

so định 

mức 2017 

(%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 5.054.400 2,00 6.065.300 2,00 1,20 

Vùng  hó  h n 3.538.100 1,40 4.245.700 1,40 1,20 

Đ   hị 2.148.100 0,85 2.577.700 0,85 1,20 

Vùng còn l i 2.527.200 1,00 3.032.600 1,00 1,20 

Định mức để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đảm bảo kinh phí thực hiện  ương   hụ cấp và các khoản đóng gó  và  inh 

phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ giảng d y và học tập, kinh phí thực hiện chương   ình 

đổi mới nội dung sách giáo khoa. 
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- Đối với Vùng đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên  2   n; vùng  hó  h n hệ số 

ưu  iên 1 4   n so vùng còn l i để thực hiện các chế độ  ch nh sách ưu  iên đối với 

 ĩnh vực giáo dục đã ban hành. 

b  T ên cơ sở định  ức   ên  nếu  ỷ  ệ chi  hực hiện nhiệ  vụ giá  dục 

  h ng  ể  ương và có   nh chấ   ương  nhỏ hơn 17% s  với  ổng chi sự nghiệ  

giá  dục sẽ được bổ sung để đả  bả   ức  ối  hiểu 17%; đả  bả   ỷ  ệ chi  iền 

 ương   hụ cấ   các  h ản có   nh chấ   ương  bả  hiể  xã hội  bả  hiể  y  ế  

bả  hiể   hấ  nghiệ    inh  h  c ng đ àn   ối đa 83%  chưa  ể chi  ừ nguồn  hu 

học  h  . 

c  Định  ức  hân bổ  he   iêu ch  bổ sung  được xác định   ên cơ sở số 

đối  ượng  hực  ế   ức hỗ   ợ  he  chế độ quy định gồ : 

- Kinh phí hỗ trợ tiền  n   ưa   ẻ 3-5 tuổi. 

- Kinh phí học bổng cho học sinh dân tộc nội trú. 

- Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật. 

- Kinh phí hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc biệ   hó  h n. 

- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tậ  đối với sinh viên  à người dân tộc thiểu 

số học t i các cơ sở giáo dục đ i học . 

- Kinh  h  hỗ   ợ  iễn giả  học  h  và hỗ   ợ chi  h  học  ậ   he    i  ghị 

định số 86/2 1 / Đ-CP của Ch nh  hủ. 

- Kinh  h  hỗ   ợ học sinh  sinh viên ca  đẳng   ung cấ   he  Quyế  định 

số   /QĐ-TTg;  

- Kinh  h  hỗ   ợ học sinh dân  ộc  ấ     người  he   ghị định số  7/ Đ-

CP được  hực hiện  he  quy định của  há   uậ . 

(2) Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề gồm: 

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số (trừ dân số 18 tuổi trở xuống  như 

sau:                

  Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 205.000 2,00 246.000 2,00 1,20 

Vùng  hó  h n 143.500 1,40 172.200 1,40 1,20 

Đ   hị 92.200 0,90 110.600 0,90 1,20 

Vùng còn l i 102.500 1,00 123.000 1,00 1,20 

Định mức chi   ên được xác định   ên cơ sở kế thừa định mức phân bổ theo 

Quyế  định 46  đồng thời   ng  ức chi để thực hiện các nhiệm vụ: 
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- Đảm bảo kinh phí thực hiện  ương   hụ cấp và các khoản đóng gó  và  inh 

phí thực hiện   ng quy     chấ   ượng và các lo i hình đà       đà    o nghề cho 

 hanh niên h àn  hành nghĩa vụ quân sự  nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện. 

 - Đối với vùng đặc biệ   hó  h n  hải đảo hệ số ưu  iên 2   n; vùng khó 

 h n hệ số ưu  iên 1 4   n so với vùng còn l i để   ng cường đà      và đà    o 

nghề ch  đồng bào miền núi, dân tộc  đà    o cán bộ cơ sở xã   hường, thị trấn và 

  ng quy    đà    o, nhấ   à đà    o giáo viên phục vụ sự nghiệp giáo dục   ên địa 

bàn miền núi. 

(3) Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế: 

a  Định mức phân bổ theo nhiệm vụ:  

- Tiếp tục đảm bảo chế độ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối  ượng
11

 được 

thực hiện  he  quy định của pháp luật. 

- Bổ sung  iêu ch  đối với chế độ mua thẻ bảo hiểm y tế ch  các đối  ượng 

 người thuộc hộ gia đình cận nghè ; người thuộc hộ gia đình  à  n ng nghiệp, 

lâm nghiệ   ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình). Theo chế độ, 

 hà nước chỉ hỗ trợ  hi đối  ượng tham gia mua bảo hiểm y tế  các đối  ượng 

tham gia  hay đổi hàng n    đến nay nhiều địa  hương đã hỗ trợ  hê  để đ y 

nhanh số  ượng người tham gia bảo hiểm y tế, nên có thể c n cứ các đối  ượng 

 ha  gia các n     ước để đưa và  định mức; số  inh  h    ng  hê    hực hiện 

bổ sung có mục  iêu ch  các địa  hương    ng điều hành ngân sách hàng n  . 

b  Định  ức  hân bổ  he   iêu ch  dân số: 

Để: Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ phụ cấ  đặc thù của ngành y tế;   ng 

kinh phí thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội đảm bảo nguồn thực 

hiện công tác y tế dự phòng; đồng thời  xác định ưu  iên đối với vùng đặc biệt khó 

kh n hệ số ưu tiên 1,9 l n; vùng khó kh n hệ số ưu tiên 1,35 l n so vùng còn l i để 

thực hiện các chế độ khám chữa bệnh đối với vùng miền núi, vùng cao theo các chế 

độ, chính sách đã ban hành; định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế theo tiêu chí dân 

số như sau: 
  

                                           
11

 Trẻ e  dưới 6 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghè   người dân tộc thiểu số đang sinh sống t i vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội  hó  h n  người đang sinh sống t i vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệ   hó  h n  người 

đang sinh sống t i xã đảo, huyện đả ; người đã hiến bộ phận cơ  hể người  he  quy định của pháp luậ ; người thuộc 

diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; học sinh, sinh viên; cựu chiến binh; người trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp 

b n Lào; thanh niên xung phong; dân công hỏa tuyến. 
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 Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 469.100 1,90 281.450 1,90 0,60 

Vùng  hó  h n 333.300 1,35 200.000 1,35 0,60 

Đ   hị 182.700 0,74 109.600 0,74 0,60 

Vùng còn l i 246.900 1,00 148.150 1,00 0,60 

(4) Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 

gồm: 

Để khắc phục những ý kiến về định mức chi quản  ý hành ch nh  đảng, 

đ àn  hể dự kiến định mức phân bổ chi quản  ý hành ch nh  đảng  đ àn  hể như 

sau: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 

                    

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 87.100 1,80 104.500 1,80 1,20 

Vùng  hó  h n 71.600 1,48 85.900 1,48 1,20 

Đ   hị 52.700 1,09 63.200 1,09 1,20 

Vùng còn l i 48.400 1,00 58.100 1,00 1,20 

Đối với vùng đồng bà  đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên 1 8   n; vùng khó 

 h n hệ số ưu  iên 1 48   n so vùng còn l i để đảm bảo nhiệm vụ quản lý hành 

ch nh nhà nước   ên địa bàn rộng, mậ  độ dân số thấp (chế độ công tác phí, hội nghị 

 h   chi  h  đi   i,...). 

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương có số đơn vị hành 

chính cấp huyện dưới 1  đơn vị được bổ sung  hê   % định mức phân bổ theo 

tiêu chí dân số để   ng nguồn lực cho những địa  hương này. 

b) Định mức phân bổ theo số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

Các huyện, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đả  được 

phân bổ thêm 2.500 triệu đồng/huyện; 1.000 triệu đồng/xã. Các huyện, xã thuộc 

vùng còn l i được phân bổ 2.100 triệu đồng/huyện; 600 triệu đồng/xã. 

c) Đảm bảo chi tiền  ương   hụ cấp, các khoản có tính chấ   ương theo chế 

độ quy định. 
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  d  T ên cơ sở định mức nêu t i điểm a, nếu tỷ lệ chi ho t động (không kể 

 ương và có   nh chấ   ương  nhỏ hơn 24% s  với tổng chi quản lý hành chính, 

đảng  đ àn  hể sẽ được bổ sung để đảm bảo mức tối thiểu 24%; đảm bảo tỷ lệ 

chi tiền  ương   hụ cấp, các khoản có tính chấ   ương  bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh  h  c ng đ àn   ối đa 76%. 

(5) Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá-thông tin gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 56.900 1,95 92.205 1,95 1,62 

Vùng  hó  h n 40.900 1,40 66.285 1,40 1,62 

Đ   hị 26.600 0,91 43.065 0,91 1,62 

Vùng còn l i 29.200 1,00 47.250 1,00 1,62 

Đối với vùng đồng bà  đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên 1 9    n; vùng khó 

 h n hệ số ưu  iên 1 4   n so vùng còn l i để   ng chi  hực hiện các chế độ về thông 

tin, tuyên truyền đối với vùng đồng bào dân tộc theo các chế độ  ch nh sách đã ban 

hành;   ng chi d  địa bàn rộng  đi   i  hó  h n  chế độ công tác phí, chi phí phục 

vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền,...). 

b  Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:  

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương có đ àn nghệ thuật 

chuyên nghiệ   đội  h ng  in  ưu động được phân bổ thêm kinh phí 700 triệu 

đồng/đ àn nghệ thuật chuyên nghiệp và 400 triệu đồng/đội  h ng  in  ưu động 

   ng 4 % s  Quyế  định 46). 

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc   ung ương có  hu  điểm du lịch 

quốc gia được phê duyệt t i Quyế  định số 2 1/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của 

Thủ  ướng Chính phủ về quy ho ch tổng thể phát triển du lịch Việ   a  đến 

n   2 2       nhìn đến n   2    được hỗ trợ 3.000 triệu đồng/ hu  điểm du 

lịch quốc gia. 

4.1.6 Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 

   

 

 

 

  Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 
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Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng ĐBKK 34.200 1,94 41.000 1,94 1,20 

Vùng  hó  h n 24.600 1,40 29.500 1,40 1,20 

Đ   hị 15.800 0,90 19.000 0,90 1,20 

Vùng còn l i 17.600 1,00 21.100 1,00 1,20 

Đối với vùng đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên 1 94   n; vùng  hó  h n hệ số 

ưu  iên 1 4   n so vùng còn l i d  địa bàn rộng  đi   i  hó  h n  chế độ công tác 

phí, chi phí phục vụ cho công tác phát thanh truyền hình ở miền núi, vùng cao khó 

 h n ...    inh  h   hực hiện   ng  hời  ượng phát sóng phát thanh, truyền hình bằng 

tiếng dân tộc. 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương có các huyện miền núi - vùng 

đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu, huyện vùng cao, hải đảo có tr m phát 

l i  há   hanh được phân bổ 500 triệu đồng/huyện để có thêm kinh phí thực hiện 

phủ sóng  há   hanh đối với vùng khó  h n. 

Đối với tỉnh có các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải 

đảo có trạm phát lại phát thanh và các huyện vùng cao, hải đảo, do theo Quyết 

định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 từ năm 

2016 đến 2020 các địa phương sẽ chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số, khi đó không còn 

nhiệm vụ phát lại truyền hình, vì vậy chỉ hỗ trợ các huyện có trạm phát thanh 

phát lại. 

(7) Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: Để khắc phục những ý kiến về 

định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao, dự kiến định mức phân bổ chi sự 

nghiệp thể dục thể thao theo dân số như sau: 

 Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 26.400 1,90 31.700 1,90 1,20 

Vùng  hó  h n 19.500 1,40 23.400 1,40 1,20 

Đ   hị 18.600 1,34 22.300 1,34 1,20 

Vùng còn l i 13.900 1,00 16.700 1,00 1,20 

Đối với vùng đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên 1 9   n; vùng  hó  h n hệ số 

ưu  iên 1 41   n so vùng còn l i d  địa bàn rộng  đi   i  hó  h n  chế độ công tác 
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phí, chi phí phục vụ cho công tác thể dục thể thao ở miền núi  vùng  hó  h n ...   

đồng thời   ng  ức chi để thực hiện: chế độ đối với các vận động viên, khen 

 hưởng đối với vận động viên có thành tích cao, thực hiện nhiệm vụ phát triển 

phong trào thể thao qu n chúng. 

b  Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Đối với các tỉnh, thành phố 

trực thuộc T ung ương có vận động viên đ t thành tích cao cấp quốc gia và vận 

động viên khuyết tậ   được phân bổ thêm kinh phí tập huấn theo chế độ  quy 

định với vận động viên. 

(8) Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 

                                                                Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 57.300 1,70 68.800 1,70 1,20 

Vùng  hó  h n 47.200 1,40 56.600 1,40 1,20 

Đ   hị 31.000 0,92 37.200 0,92 1,20 

Vùng còn l i 33.700 1,00 40.400 1,00 1,20 

Định mức chi   ên được xác định   ên cơ sở kế thừa định mức phân bổ theo 

Quyế  định 46; Đối với vùng đặc biệ   hó  h n hệ số ưu  iên 1 7   n; vùng khó 

 h n hệ số ưu  iên 1 4   n so vùng còn l i để   ng  inh  h   hực hiện chế độ, chính 

sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ đảm bảo xã hội đối với người nghèo.  

b) Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:  

- Tiếp tục chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng ch  các đối  ượng bảo trợ xã 

hội; trợ cấ  hàng  háng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hỗ trợ thêm chế độ  h   

hỏi  động viên các gia đình  huộc diện chính sách vào ngày lễ, tết và nâng mức 

từ    .    đồng/gia đình  ên 1.   .    đồng/gia đình. 

- Bổ sung tiêu chí bổ sung hỗ trợ cơ sở bảo trợ xã hội d  địa  hương quản 

lý mức 500 triệu đồng/cơ sở; 

- Bổ sung tiêu chí hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện; hỗ trợ 

người có uy   n    ng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức  đơn vị sử dụng 

 a  động là người dân tộc thiểu số.  

 (9) Định mức phân bổ chi quốc phòng gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 

 

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 
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Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 63.600 2,00 152.600 2,00 2,40 

Vùng  hó  h n 44.500 1,40 106.800 1,40 2,40 

Đ   hị 31.800 1,00 76.400 1,00 2,40 

Vùng còn l i 31.800 1,00 76.400 1,00 2,40 

Định mức chi   ên để thực hiện các nhiệm vụ: đảm bảo kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ quốc  hòng d    ĐP  hực hiện  he  quy định của Luậ       n   2 1  

và Nghị định số 16 /2 16/ Đ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách và 

tài sản đối với một số ho   động thuộc  ĩnh vực quốc phòng, an ninh; đảm bảo kinh 

phí thực hiện chế độ dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ,... 

b  Định  ức  hân bổ  he   iêu ch  bổ sung:  

Các địa phương được bổ sung kinh phí theo mức 1.500 triệu đồng/xã biên 

giới đất liền (t ng 1,9 l n so với Quyết định số 46), 1.500 triệu đồng/xã đảo, 300 

triệu đồng/xã ven biển để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quan hệ với các địa 

phương nước b n; đối với các địa phương có xã biên giới tiếp giáp biên giới đất 

liền với 02 tỉnh nước b n trở lên, mỗi xã biên giới đất liền được phân bổ 2.000 

triệu đồng/xã (hệ số 1,33 l n/xã biên giới; t ng 1,8 l n so với Quyết định số 46). 

(10) Định mức phân bổ chi an ninh gồm: 

a  Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm 

Vùng 

Định mức năm 2017 Định mức năm 2021 Tốc độ 

tăng so 

định mức 

2017 (%) 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

Mức phân 

bổ 

Hệ số so 

đồng bằng 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vùng đặc biệ   hó  h n 27.600 2,00 33.100 1,99 1,20 

Vùng  hó  h n 19.300 1,40 23.200 1,40 1,20 

Đ   hị 18.200 1,32 21.800 1,31 1,20 

Vùng còn l i 13.800 1,00 16.600 1,00 1,20 

Định mức chi   ên để thực hiện các nhiệm vụ: đảm bảo kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ an ninh d    ĐP  hực hiện  he  quy định của Luậ       n   2 1  

và Nghị định số 16 /2 16/ Đ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách và 

tài sản đối với một số ho   động thuộc  ĩnh vực quốc  hòng  an ninh  đảm bảo kinh 

phí thực hiện chế độ công an xã theo Pháp lệnh công an xã,... 

b  Định  ức  hân bổ  he   iêu ch  bổ sung:   

Các địa  hương được bổ sung  inh  h   he   ức 1.000   iệu đồng/xã biên 

giới    ng 1 7   n s  với Quyế  định số 46   1.      iệu đồng/xã đả   2     iệu 
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đồng/xã ven biển  để  hực hiện nhiệ  vụ an ninh   ậ   ự và quan hệ với các địa 

 hương nước b n  đối với xã biên giới ; đối với các địa  hương có xã biên giới 

 iế  giá  biên giới đấ   iền với  2  ỉnh nước b n   ở  ên  hì  ỗi xã biên giới đấ  

 iền được  hân bổ 1.500   iệu đồng/xã (hệ số 1,5   n/xã biên giới    ng 1 8   n s  

với Quyế  định số 46 . 

(11) Mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học công nghệ:  

Tiế   ục  ế  hừa Quyế  định 46: Bộ Tài ch nh chủ   ì   hối hợ  với Bộ 

Kh a học và C ng nghệ xây dựng  hương án  hân bổ dự   án n   2 21 để  hù 

hợ  với nhiệ  vụ chi sự nghiệ   h a học của  ừng địa  hương  có sự ưu  iên đối 

với các địa  hương có điều  iện  há    iển  h a học c ng nghệ. 

(12) Mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế: 

a) Phân bổ theo nhóm nhiệm vụ: 

 - Hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa đường tu n tra biên giới địa  hương 

quản lý với mức 30 triệu đồng/Km. 

- Kinh phí hỗ trợ sử dụng giá dịch vụ sản ph m công ích thủy lợi được 

  nh   ên cơ sở dự toán kinh phí giá dịch vụ sản ph m công ích thủy lợi n   

2 2  được cấp có th m quyền quyế  định. 

- Kinh phí hỗ trợ địa  hương sản xuấ   úa xác định   ên cơ sở mức hỗ trợ 

và diện   ch đất trồng lúa Bộ Tài nguyên và M i   ường công bố  he  quy định 

t i Khoản 2    Điều 7 Nghị định số   /2 1 / Đ-CP ngày 1   háng 4 n   2 1  

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2 19/ Đ-

CP ngày 11  háng 7 n   2 19 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP.  g ài  a  đối với các địa  hương có diện tích trồng lúa 

lớn (diện tích trồng lúa chiếm từ 20% diện   ch đất tự nhiên trở lên hoặc có diện 

tích trồng  úa ca  hơn  ức bình quân cả nước  được phân bổ thêm 400.000 

đồng/ha đất trồng lúa. 

- Hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyế  định 

48/2 1 /QĐ-TTg của Thủ  ướng Chính phủ.  

- Phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc   ung ương có các đơn vị 

hành ch nh đ   hị theo mức 140.000 triệu đồng/quận  đ   hị lo i I (thuộc 

tỉnh /n  ; 84.700 triệu đồng/đ   hị lo i II/n  ; 23.800 triệu đồng/đ   hị lo i 

III/n  ; 16.800 triệu đồng/đ   hị lo i IV/n  ; 8.400 triệu đồng/đ   hị lo i V. 

Đối với các n      ng  hời kỳ ổn định ngân sách    ường hợ  địa  hương 

được cơ quan có  h m quyền ở T ung ương c ng nhận nâng cấ  đ   hị, giao Bộ 

Tài chính bổ sung từ   TW ch  các địa  hương nhận bổ sung cân đối từ NSTW 

theo mức hỗ trợ đ   hị t i khoản   Điều này. 

b) Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:   

Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Vùng Định mức phân bổ 
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Vùng Định mức phân bổ 

Vùng đặc biệt khó  h n 744.200 

Vùng  hó  h n 520.940 

Đ   hị 316.300 

Vùng còn l i 372.100 

(13) Định mức phân bổ chi sự nghiệp hoạt động môi trường:  

1. Phân bổ   ên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệ    i   ường của NSNN, 

   ng đó   TW 1 %    ĐP 8 %. Chi sự nghiệ    i   ường của   ĐP được 

phân bổ theo các tiêu chí sau:  

a) Dành 48% phân bổ theo số dân số đ   hị và mậ  độ dân số (bằng Quyết 

định 46), cụ thể: 

- Đối với dân số đ   hị đặc biệt hệ số 1 ; đối với đ   hị lo i I hệ số 7; đối 

với đ   hị lo i II đến IV hệ số 2; vùng còn l i hệ số 1; 

- Về hệ số theo mậ  độ dân số:   ên 2.    người/km2 hệ số 15; trên 

1.000 - 2.    người/km2 hệ số 6; trên 750 - 1.000 người/km2 hệ số 2,5; trên 500 

- 7   người/km2 hệ số 1,8; từ     người/km2 trở xuống hệ số 1. 

b) Dành 30% phân bổ cho yếu tố  ác động   i   ường của sản xuất công 

nghiệp theo Quy mô GDP ngành công nghiệp và xây dựng   ên địa bàn từng địa 

 hương  he  c ng  hức: 

Chi sự 

nghiệp môi 

  ường (tỉnh A) 

=

= 

Tổng chi 

sự nghiệp môi 

  ường ngân 

sách địa 

 hương 

 

x 30%  x 

Giá trị GDP ngành 

công nghiệp và xây dựng 

  ên địa bàn tỉnh A 

Giá trị GDP ngành 

công nghiệp và xây dựng 

toàn quốc 

 T  ng đó giá   ị GDP ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh A lấy theo 

số liệu thực hiện n   2 18 d  Tổng cục Thống kê cung cấp) 

c) Dành 22% phân bổ cho yếu tố  ác động từ rừng tự nhiên đảm bảo môi 

  ường thiên nhiên theo diện tích rừng tự nhiên   ên địa bàn từng địa  hương 

theo công thức: 

Chi sự 

nghiệp môi 

  ường (tỉnh A) 

=

= 

Tổng chi sự 

nghiệp môi 

  ường ngân 

sách địa 

 hương 

 

x  22%  x 

Diện tích rừng tự 

nhiên của địa  hương  ha  

Tổng diện tích rừng tự 

nhiên toàn quốc (ha) 

 T  ng đó diện tích rừng tự nhiên của tỉnh A lấy theo số liệu thực hiện 

n   2 18 d  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp). 

2. Tiêu chí bổ sung đối với các địa  hương có  há  sinh số thu phí BVMT 

KTKS. 
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Bổ sung định mức chi  hường xuyên SNMT của từng địa  hương  ương 

ứng 50% tổng số thu dự  h  BVMT đối với KTKS dự   án n   2 2 . 

 (14) Mức phân bổ chi thường xuyên khác của NSĐP:  

- Phân bổ theo tỷ trọng (bằng 0,5%) tổng các khoản chi  hường xuyên đã 

  nh được  he  định mức phân bổ dự   án chi ngân sách quy định ở trên (từ mục 

1 đến mục 13, bằng Quyế  định 46). 

 (15) Đối với những địa phương khó khăn hoặc có dân số thấp:  

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương  hó  h n h ặc có dân số 

thấ   được phân bổ thêm theo tỷ lệ ph n       %  số chi   nh  he  định mức dân 

số như sau: Các địa  hương  huộc khu vực Đồng bằng sông Cửu L ng được 

phân bổ thêm 10%; các địa  hương có dân số dưới 55  nghìn dân được phân 

bổ thêm 16%; các địa  hương có dân số từ 55  nghìn dân đến dưới 700 nghìn 

dân được phân bổ thêm 14%; các địa  hương có dân số từ 700 – 1.000 nghìn 

dân được phân bổ thêm 12%. T ường hợ  địa  hương đá  ứng từ hai tiêu chí trở 

lên, chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất. 

 (16) Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về NSTW:  

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Ch  Minh được phân bổ thêm 70%; các 

thành phố trực thuộc T ung ương còn   i (Hải Phòng  Đà  ẵng, C n Thơ  được 

phân bổ  hê  4 %; các địa  hương có tỷ lệ điều tiết về NSTW từ 40% trở lên 

được phân bổ  hê  4 %; các địa  hương có tỷ lệ điều tiết về NSTW từ 1 % đến 

dưới 4 % được phân bổ  hê    %; các địa  hương có  ỷ lệ điều tiết về NSTW 

còn l i được phân bổ thêm 30% (bằng Quyế  định 46). Tỷ lệ điều tiết về NSTW 

của từng tỉnh/thành phố được xác định theo tỷ lệ giai đ  n 2017-2020 đã được 

Quốc hội quyế  định. 

(17) Dự phòng ngân sách: 

C n cứ vào khả n ng       các  ỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương 

được phân bổ dự  hòng   ĐP  he   ột tỷ lệ thống nhấ  đảm bả   he  quy định 

của Luật NSNN (từ 2 - 4% tổng chi ngân sách). 

(18)  Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách:  

- NSTW hỗ trợ  he  quy định đối với các chính sách mới  ch nh sách   ng 

mức chi so với định mức đã   nh    ng dự toán chi cân đối   ĐP n   2 21  

n   đ u của thời kỳ ổn định ngân sách. 

- Các chế độ ch nh sách đã   nh n   đ u thời kỳ ổn định ngân sách, không 

 hay đổi  inh  h   d    ng  ức, mở rộng đối  ượng thụ hưởng chính sách) các 

địa  hương chủ động bố       ĐP để thực hiện;   ường hợp có thừa thiếu kinh 

phí so với mức đã bố     n   đ u thời kỳ ổn định  các địa  hương có báo cáo kết 

quả thực hiện, giao Bộ Tài chính trình cấp có th m quyền bố trí dự toán ngân 

sách n   sau để các địa  hương có nguồn triển khai thực hiện. 
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- Các ch nh sách T ung ương ban hành sau ngày  1/  /2 2   c n cứ đối 

 ượng thực tế, giao Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ nguồn NSTW cho các 

địa  hương  he  chế độ quy định. 

- Khi có đơn vị hành chính mới được thành lập theo nghị quyết của Ủy 

ban  hường vụ Quốc hội, giao Bộ Tài chính bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW 

ch    ĐP để hỗ trợ các đơn vị hành chính mới được thành lập (kinh phí hỗ trợ 

thực hiện công tác di chuyển, thuê chỗ làm việc, sửa chữa, mua sắm bổ sung 

 hương  iện làm việc; chi trả tiền  ương   hụ cấ   ương ch  số biên chế mới   ng 

 hê  ...  như sau: Đối với thành phố, thị xã, quận mới thành lập được hỗ trợ 

17.000 triệu đồng/đơn vị/n  . Đối với huyện mới thành lập: thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệ   hó  h n  

hải đả  được hỗ trợ 17.000 triệu đồng/đơn vị/n  ;  huộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, miền núi được hỗ trợ 13.600 triệu đồng/đơn vị/n  ; huyện thuộc vùng 

còn l i được hỗ trợ 10.200 triệu đồng/đơn vị/n  . Đối với xã   hường, thị trấn 

mới thành lập: thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệ   hó  h n  hải đả  được hỗ trợ 3.400 triệu đồng/đơn vị/n  ; 

thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được hỗ trợ 2.720 triệu đồng/đơn 

vị/n  ; xã   hường, thị trấn thuộc vùng còn l i được hỗ trợ 2.380 triệu đồng/đơn 

vị/n  . 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc   ung ương có tổ chức diễn tập phòng thủ 

khu vực được Quân khu giao; thực hiện huy động nhân lực, tàu thuyền và 

 hương  iện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số   /2 1 / Đ-

CP ngày 29  háng   n   2 1  của Chính phủ, giao Bộ Tài chính trình Thủ 

 ướng Chính phủ hỗ trợ có mục  iêu ch  các địa  hương  he   hả n ng cân đối 

NSTW. 

5. Giao Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội: 

a  T ng  hê  số bổ sung cân đối từ   TW ch  các địa phương s  với 

n   đ u thời kỳ ổn định ngân sách  he  quy định của Luật NSNN. 

b  Phương án xử  ý    ng   ường hợ  đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ 

dự án mới đi và  h    động  à    ĐP   ng  hu  ớn. 

c) Hỗ trợ ch  các địa  hương  he   hả n ng cân đối của NSTW trong 

  ường hợp có phát sinh nhiệm vụ đặc biệt về an ninh, quốc phòng. 

 (19) Tổ chức thực hiện: 

- NSTW sẽ hỗ trợ  he  quy định đối với các chính sách mới, chính sách 

  ng  ức chi so với định mức đã   nh    ng dự   án chi cân đối   ĐP n   2 21 

– n   đ u thời kỳ ổn định ngân sách. 

- Các chế độ ch nh sách đã   nh n   đ u thời kỳ ổn định ngân sách, không 

 hay đổi  inh  h   d    ng  ức, mở rộng đối  ượng thụ hưởng chính sách) các 
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địa  hương chủ động bố       ĐP để thực hiện;   ường hợp có thừa thiếu kinh 

phí so với mức đã bố     n   đ u thời kỳ ổn định  các địa  hương có bá  cá   ết 

quả thực hiện, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có th m quyền bố trí dự toán ngân sách 

n   sau để các địa  hương có nguồn triển khai thực hiện. 

- T ường hợp có phát sinh nhiệm vụ đặc biệt về an ninh, quốc phòng: 

NSTW hỗ trợ có mục  iêu ch  các địa  hương  he   hả n ng cân đối NSTW. 

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T ung ương có  ổ chức diễn tập 

phòng thủ khu vực được Quân khu giao; thực hiện huy động nhân lực, tàu 

thuyền và  hương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các 

vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 

  /2 1 / Đ-CP ngày 29  háng   n   2 1  của Chính phủ, NSTW hỗ trợ có 

mục  iêu ch  các địa  hương  he   hả n ng cân đối NSTW. 

- Đối với các đơn vị hành chính thành lập mới (thị xã, quận, huyện, xã, 

 hường, thị trấn,...): Thực hiện hỗ trợ theo mức nêu t i điểm (18) nêu trên. 

* Các tiêu chí, định mức nêu trên được xây dựng trên cơ sở đánh giá ước 

thực hiện thu NSNN năm 2020 và dự kiến thu NSNN năm 2021 bị tác động bởi 

đại dịch Covid-19; dự kiến phân vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát 

triển như đề xuất của UBDT tại dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ; trường hợp 

tiêu chí dân số phân vùng đồng bào DTTS&MN được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt chính thức có điều chỉnh số liệu dân số thì tiêu chí, định mức chi thường 

xuyên NSNN năm 2021 sẽ được điều chỉnh để phù hợp với khả năng cân đối của 

NSNN. 

IV. VỀ    IẾN TH M ĐỊNH CỦA BỘ TƯ  H  : 

T  ng quá   ình s  n  hả    ự  hả   ghị quyế  và Quyế  định đã được  ổ 

chức  ấy ý  iến bằng v n bản của các Bộ  cơ quan T ung ương và các địa 

 hương; xin ý  iến các nhà  h a học; xin ý  iến  ộng  ãi các  ổ chức  cá nhân 

  ên Websi e của Bộ Tài ch nh. T ên cơ sở đó  Bộ Tài ch nh đã  iế   hu  giải   ình 

ý  iến các Bộ  cơ quan   ung ương h àn chỉnh hồ sơ  ự  hả   ghị quyế  gửi Bộ 

Tư  há  để  h   định  V n bản số ./BTC-     ngày   ./4/2020). 

 gày ./ /2 2   Bộ Tư  há  đã có V n bản số  ./BC- ĐTĐ bá  cá  

 h   định dự  hả   ghị quyế .  au  hi nghiên cứu Bộ Tài ch nh có bá  cá   iế  

 hu  giải   ình ý  iến  h   định của Bộ Tư  há  (Do thời gian gấp, tài liệu này 

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp). 

V. GIẢI T  NH, TIẾ  THU C C    IẾN CỦA C C BỘ, CƠ QUAN T UNG 

ƯƠNG VÀ C C ĐỊA  HƯƠNG 

Các bộ  ngành  địa  hương đều nhất trí về sự c n thiết ban hành Nghị 

quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ và 

những nội dung cơ bản của dự thả . Các quy định trong dự thảo Nghị quyết của 

Ủy ban  hường vụ Quốc hội, Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ phù hợp với 

Luậ       n   2 1    h ng   ái với các v n bản quy ph m pháp luật có liên 
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quan, bả  đảm tính công khai, minh b ch, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu 

quả nguồn vốn NSNN. 

Về một số ý kiến bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ 

Quốc hội, Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ, Bộ Tài chính có báo cáo riêng 

về tiếp thu, giải trình từng ý kiến cụ thể của các bộ  cơ quan   ung ương  các địa 

 hương  è   he  Tờ trình này. 

Xin gửi kèm theo tờ trình này các tài liệu sau: 

(1) Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ Quốc hội về các nguyên 

tắc   iêu ch  và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên      n   2 21. 

(2) Dự thảo Quyế  định của TTgCP về các nguyên tắc   iêu ch  và định 

mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên      n   2 21. 

(3) Báo cáo tổng kế   đánh giá  ình hình  hực hiện các nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ chi  hường xuyên NSNN n   2 17. 

(4  Bá  cá  đánh giá  ác động dự thảo Nghị quyết của Ủy ban  hường vụ 

Quốc hội, Quyế  định của Thủ  ướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự   án chi  hường xuyên      n   2 21.  

(5) Báo cáo tiếp thu, giải   ình ý  iến  h   định của Bộ Tư  há  (sẽ bổ 

sung sau). 

(6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ  cơ quan   ung ương  các 

địa  hương. 

Kính trình Ch nh  hủ xe  xé   gia  Bộ Tài ch nh  iế   ục  iế   hu ý  iến 

đóng gó  của các bộ  ngành và địa  hương  đồng  hời ch   hé  Bộ   ưởng Bộ Tài 

ch nh  hừa ủy quyền của Thủ  ướng Ch nh  hủ   hay  ặ  Ch nh  hủ   ình dự  hả  

 ghị quyế  để Ủy ban  hường vụ Quốc hội./. 

 

Nơi nhận: 
-  hư   ên; 

- V n  hòng Ch nh  hủ; 

- Bộ Tư  há ; 

- Vụ Pháp chế;  

- Lưu: VT       (8b). 
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